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Câu 1  (2,0 điểm)

1. Có hợp chất MX2 với các đặc điểm như sau:

- Tổng số hạt proton, nơtron, electron là 140 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44.

- Số khối của nguyên tử M nhỏ hơn số khối của nguyên tử X là 11.

- Tổng số hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M2+ là 19.

            Xác định công thức phân tử của MX2.

2. Cân bằng các phương trình hoá học sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) Cu2S.FeS2 + HNO3 
[image: image1.wmf]--->

Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 +NO+ H2O

b) FexOy +H2SO4 
[image: image2.wmf]--->

Fe2(SO4)3 +SO2 + H2O.
Câu 2 ( 2,5 điểm)

Một hỗn hợp A có khối lượng là 7,2 gam gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA. Hoà tan hết A bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 450 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 15,76 gam kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính % theo khối lượng của chúng trong A. 
Câu 3 ( 2 điểm) 
            Có cân bằng sau: N2O4(k) 
[image: image3.wmf]¾¾®

¬¾¾

2NO2(k)
1.Cho 18,4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5,904 lil ở 270C. Lúc cân bằng áp suất  của hỗn khí trong bình là 1,0 atm. Tính áp suất riêng phần của NO2 và N2O4 lúc cân bằng.

2.Nếu giảm áp suất của hệ lúc cân bằng xuống còn 0,5 atm, thì áp suất riêng phần của NO2 và N2O4 lúc này là bao nhiêu? So sánh kết quả với phần (1) xem có phù hợp với nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-e không?
Câu 4  ( 1,5 điểm)   
Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng:

C(graphit)+
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O2(k)
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H

D

=?

Cho biết:

C(graphit)+O2(k)
[image: image7.wmf]®

CO2(k)     ;     
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Câu 5  (2,25 điểm)

1. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol ancol etylic, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần x mol C2H5OH (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ). Xác định giá trị của x?

2. Trong một bình kín chứa N2 1 mol/l, H2 4 mol/lit và xúc tác (thể tích không đáng kể).Thực hiện phản ứng ở t0C và áp suất p. Khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng thì áp suất của hệ là 0,8p, còn nhiệt độ vẫn là t0C. Hãy tính:

a) Hằng số cân bằng của phản ứng.

b) Hiệu suất phản ứng và nồng độ mol của các chất tại thời điểm cân bằng.

Câu 6  (1,75 điểm) 
Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8,C4H6 và H2. Tỉ khối hơi của X so với butan là 0,4.Xác định số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng với 0,6 mol X. 

Câu 7  (2,0 điểm) 

Cho hai thanh kim loại M (hóa trị 2 không đổi)  có khối lượng bằng nhau. Nhúng thanh (1) vào  dung dịch Cu(NO3)2 và thanh (2) vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau thời gian, khối lượng thanh (1) giảm 0,2% và khối lượng thanh (2) tăng 28,4% so với ban đầu. Số mol Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 trong cả hai dung dịch đều giảm như nhau.

a. Xác định tên kim loại M

b. Nhúng 26 gam thanh kim loại M vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, 0,2 mol Pb(NO3)2 và 0,2 mol AgNO3 .Sau một thời gian thanh kim loại tan hoàn toàn. Tính khối lượng kim loại thu được và độ giảm khối lượng của dung dịch sau phản ứng.
Câu 8 : (2 điểm) 

Trong một bình kín dung tích 16,000 lít chứa hỗn hợp hơi ba ancol đơn chức A, B, C và 13,440 gam O2, nhiệt độ và áp suất trong bình là 109,200oC và 0,980 atm. Bật tia lửa điện đốt cháy hết ancol, sau đó đưa nhiệt độ bình về 136,500oC, áp suất trong bình lúc này là P. Cho tất cả khí trong bình sau khi đốt cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH đặc. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 3,780 gam, còn bình 2 tăng 6,160 gam.

a) Tính áp suất P.

b) Xác định công thức phân tử các ancol A, B, C biết rằng B, C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol của ancol A bằng  eq \s\don1(\f(5,3))  tổng số mol của các ancol  B và C.

Câu 9 ( 2,5 điểm) 

Khi thuỷ phân bằng enzim một tripeptit thấy tạo thành 22,5 gam glyxin, 43,8 gam Lysin và hai đipeptit có tổng số mol là 0,6. Hỗn hợp sản phẩm nhận được ở trên cho phản ứng với NaOH đun nóng tạo ra 87,3 gam muối natri của glyxin, 84 gam muối natri của Lysin và hai muối natri của hai đipeptit trên.

a)Cho biết tên thu gọn của tripeptit.

b)Tính số mol từng muối natri của hai đipeptit trên.Cho biết công thức cấu tạo của glyxin là H2N-CH2-COOH; của Lysin là H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.
Câu 10 (1,5đ)

1) So sánh và giải thích ngắn gọn tính bazơ của N,N-đimetylanilin(1) và 2,4,6-trinitro-N,N-đimetylanilin(2)

2) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của : axit axetic(1) ; axit xianaxetic(2) ; axit 
[image: image12.wmf]a

-xianpropionic(3) và axit 
[image: image13.wmf]b

-xianpropionic(4). Giải thích ngắn gọn kết quả thu được.
…………………………..HẾT…………………………….
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